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DANH SÁCH HỌC SINH 

Năm học: 2021-2022 

 

STT Mã Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc Lớp 

1 0133717440 Phạm Đình Bảo An 13/09/2015 Nam Kinh 1D 

2 0133717454 Vũ Hoài An 06/06/2015 Nam Kinh 1D 

3 0140010749 Dương Quang Anh 22/09/2015 Nam Kinh 1D 

4 0133717433 Ngô Đặng Nhật Anh 28/03/2015 Nam Kinh 1D 

5 0139326430 Lê Xuân Bách 03/09/2015 Nam Kinh 1D 

6 0133717456 Đặng Bá Gia Bảo 15/07/2015 Nam Kinh 1D 

7 0139154575 Vũ Đức Gia Bảo 21/09/2015 Nam Kinh 1D 

8 0133701818 Lê Thanh Bình 19/12/2015 Nam Kinh 1D 

9 0133910400 Trần Thanh  Bình 31/08/2015 Nam Kinh 1D 

10 0139326431 Bùi Yến Chi 03/06/2015 Nữ Kinh 1D 

11 0133701783 Trần Thị Quỳnh Chi 31/10/2015 Nữ Kinh 1D 

12 3739218299 Nguyễn Tuấn Dũng 09/07/2015 Nam Kinh 1D 

13 0139154578 Đào Xuân Duy 24/01/2015 Nam Kinh 1D 

14 0133701841 Nguyễn Hoàng Ánh Dương 02/02/2015 Nữ Kinh 1D 

15 0139094969 Ngô Tiến Đạt 02/06/2015 Nam Kinh 1D 

16 0140010733 Đới Hải Đăng 24/02/2015 Nam Kinh 1D 

17 0133701790 Đinh Gia Hân 16/05/2015 Nữ Kinh 1D 

18 0139126464 Nguyễn Bá Hùng 11/02/2015 Nam Kinh 1D 

19 0133717445 Đặng Thị Thu Huyền 08/05/2015 Nữ Kinh 1D 

20 0139126466 Dương Nguyên Khang 24/09/2015 Nam Kinh 1D 

21 0139154580 Đặng Phúc Khang 15/05/2015 Nam Kinh 1D 

22 0133769974 Doãn Hữu Gia Khánh 23/12/2015 Nam Kinh 1D 

23 0139326444 Lê Minh Khôi 05/06/2015 Nam Kinh 1D 

24 0133711247 Vũ Ngọc Linh 01/05/2015 Nữ Kinh 1D 

25 0133717493 Đinh Hà My 26/03/2015 Nữ Kinh 1D 

26 0139094972 Nguyễn Tuấn Nghĩa 02/08/2015 Nam Kinh 1D 

27 0160938711 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 04/08/2015 Nữ Kinh 1D 

28 0139154585 Nguyễn Trần Hồng Ngọc 01/08/2015 Nữ Kinh 1D 

29 0133717500 Nguyễn Vĩ Quang 29/04/2015 Nam Kinh 1D 

30 0133717430 Phạm Chí Quang 19/04/2015 Nam Kinh 1D 

31 0139154587 Nguyễn Tú Quyên 29/12/2015 Nữ Kinh 1D 

32 0133701853 Doãn Khánh Quỳnh 21/11/2015 Nữ Kinh 1D 

33 0133701855 Lê Đức Thịnh 16/01/2015 Nam Kinh 1D 

34 0133701856 Nguyễn Bùi Trang Thư 13/10/2015 Nữ Kinh 1D 

35 0139326466 Đặng Đình Toàn 01/02/2015 Nam Kinh 1D 

36 0133701789 Vũ Thanh Trúc 19/06/2015 Nữ Kinh 1D 

37 0139326471 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/2015 Nam Kinh 1D 

38 0133717412 Nguyễn Thị Thảo Vy 03/08/2015 Nữ Kinh 1D 



 


